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Từ ngày 21/6/2020 đến ngày 30/6/2020

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và môi trường
	03/2020/TT-BTNMT
	29/5/2020
	Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia
	15/7/2020
	

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	4902/VPCP-NN
	18/6/2020
	V/v rà soát chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp, đất ở tại đô thị đến năm 2020 cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
	
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	41/2020/TT-BTC
	18/5/2020
	[bookmark: loai_1_name]Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quán cảnh, cư trú tại Việt Nam
	01/8/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	49/2020/TT-BTC
	01/6/2020
	Thông tư 49/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	01/6/2020 đến 31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	50/2020/TT-BTC
	01/6/2020
	Thông tư 50/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Tài chính ban hành
	01/6/2020 đến 31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	815/QĐ-BTC
	04/6/2020
	Quyết định về việc đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/04/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuât.
	
	

	1. 
	Chính phủ
	64/2020/NĐ-CP
	10/6/2020
	Nghị định hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul.
	30/7/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	54/2020/TT-BTC
	12/6/2020
	Thông tư quy định về mức thu, nộp phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong nước, lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành
	12/6/2020 đến 31/12/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	67/2020/NĐ-CP
	15/6/2020
	Nghị định  sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
	10/8/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	51/2020/TT-BTC
	02/6/2020
	Thông tư quy định về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất cấp, giao nhận để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ do Bộ Tài chính ban hành
	20/7/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	53/2020/TT-BTC
	10/6/2020
	Thông tư 53/2020/TT-BTC về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện việc giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự do Bộ Tài chính ban hành
	01/8/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	56/2020/TT-BTC
	12/6/2020
	Thông tư 56/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
	12/6/2020 đến 31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	57/2020/TT-BTC
	12/6/2020
	Thông tư 57/2020/TT-BTC quy định về mức thu, nộp lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB, lệ phí cấp giấy phép quản lý pháo, lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do Bộ Tài chính ban hành
	12/6/2020 đến 31/12/2020
	

	1. 
	Bộ Tài Chính
	58/2020/TT-BTC
	18/6/2020
	Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ Tài chính ban hành
	27/7/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	91/NQ-CP
	11/6/2020
	Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	3741/BKHĐT-TH
	10/6/2020
	vv tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2020
	
	

	1. 
	Chính phủ
	96/NQ-CP
	12/6/2020
	Nghị quyết Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	5230/BGTVT-KCHT
	01/6/2020
	Triển khai thực hiện điều chỉnh nội dung của quy hoạch các điểm đấu nối với các quốc lộ
	
	

	1. 
	Chính phủ
	69/2020/NĐ-CP
	24/6/2020
	Nghị định 69/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
	01/7/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ 
	749/QĐ-TTg
	03/6/2020
	Quyết định  Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
	
	

	1. 
	Chính phủ
	96/NQ-CP
	12/6/2020
	Nghị quyết Về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	19/2020/QĐ-TTg
	17/6/2020
	Quyết định 19/2020/QĐ-TTg về thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
	01/8/2020
	

	1. 
	Bộ Tư pháp
	1183/QĐ-BTP
	20/5/2020
	V/v công bố thủ tục hành chính hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
	
	

	1. 
	Bộ Kế hoạch và đầu tư
	828/QĐ-BKHĐT
	27/5/2020
	Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	1. 
	Bộ Giao Thông Vận Tải
	2592/QĐ-BGTVT
	31/12/2019
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	02/2020/TT-BVHTTDL
	25/5/2020
	Thông tư về quy định bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện 
	09/7/2020
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	03/2020/TT-BVHTTDL
	09/6/2020
	
Thông tư 03/2020/TT-BVHTTDL quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước 
	06/8/2020
	

	1. 
	Bộ Y Tế
	2553/QĐ-BYT
	18/6/2020
	Quyết định về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm COVID-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	753/QĐ-TTg
	03/6/2020
	Quyết định  Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	1957/QĐ-BNN-PCTT
	01/6/2020
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	25/CT-TTg
	04/6/2020
	Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	759/QĐ-TTg
	04/6/2020
	Quyết định  Ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	885/QĐ-TTg
	23/6/2020
	Quyết định Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030
	
	

	1. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	08/2020/TT-BNNPTNT
	30/6/2020
	Thông tư Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản
	01/7/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	770/QĐ-TTg
	05/6/2020
	Quyết định Phê duyệt Điều lệ Hội luật gia Việt Nam
	
	

	1. 
	Chính phủ
	63/2020/NĐ-CP
	08/6/2020
	Nghị định Quy định về công nghiệp an ninh
	01/8/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	808/QĐ-TTg
	10/6/2020
	QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
	
	

	1. 
	Chính phủ
	65/2020/NĐ-CP
	10/6/2020
	Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh
	15/6/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	809/QĐ-TTg
	10/6/2020
	Quyết định Danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	18/2020/QĐ-TTg
	10/6/2020
	Quyết định thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
	10/6/2020
	

	1. 
	Chính phủ
	95/NQ-CP
	12/6/2020
	Nghị quyết Về việc phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An
	
	

	1. 
	Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
	1519/BVHTTDL-DSVH
	22/4/2020
	Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với phát triển du lịch đến năm 2025
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	755/QĐ-TTg
	03/6/2020
	Quyết định V/v điều chỉnh giao bổ sung kế hoạch đàu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai ddaonj 2016-2020 các Bộ cơ quan trung ương và địa phương
	
	

	1. 
	Chính phủ
	66/2020/NĐ-CP
	11/6/2020
	Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
	01/8/2020
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	889/QĐ-TTg
	24/6/2020
	Quyết định Chương trình hành động quốc gia về SXTDBV giai đoạn 2021-2030
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	795/TTg-CN
	25/6/2020
	Bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực
	
	

	1. 
	Thủ tướng Chính phủ
	795/TTg-CN
	25/6/2020
	Bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	376/QĐ-BNV
	04/6/2020
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược PTTNVN giai đoạn 2021-2030
	
	

	1. 
	Bộ Nội vụ
	418/QĐ-BNV
	18/6/2020
	Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
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